
STT Lớp Sỉ số Mã MH Tên môn
Số 

tiết

Ngày Bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc
Thứ Thời gian học

Giáo Viên 

giảng dạy

Phòng 

Học

Ghi 

chú

9209-02-

510
Thiết kế analog 165 22.02.2016 01.06.2016 2 07h30-11h30 Bùi Nhƣ Việt A 405

9209-02-

501

Toán nâng cao cho kỹ thuật 

điện-điện tử
85 22.02.2016 31.03.2016 2 13h00-17h00 Đào Thị Huyền VH 9

9209-02-

401

Engineering mathematics 1

Toán kỹ thuật 1
60 01.04.2016 01.06.2016 2 13h00-17h00 Đào Thị Huyền Ôn thi

8030-23-

220
Đồ án 1,2 360 22.02.2016 29.05.2016 3 07h30-11h30

Thầy Hoàng 

Long

Thầy Hùng 

Khánh

Thầy Thanh Inh

9209-02-

402

Nguyên lý kỹ thuật điện-điện 

tử 2
70 22.02.2016 31.03.2016 3 13h00-17h00

Nguyễn Thị 

Hiên
A 404

9209-02-

402

Nguyên lý kỹ thuật điện-điện 

tử 2
70 01.04.2016 01.06.2016 3 13h00-17h00

Nguyễn Thị 

Hiên
A 404 Ôn thi

9209-02-

510
Thiết kế analog 165 22.02.2016 01.06.2016 4 07h30-11h30 Bùi Nhƣ Việt A 405

8030-23-

220
Đồ án 1,2 360 22.02.2016 29.05.2016 4 13h00-17h00

Thầy Hoàng 

Long

Thầy Hùng 

Khánh

Thầy Thanh Inh

9209-02-

502
Nguyên lý kỹ thuật điện-điện tử 95 22.02.2016 31.03.2016 5 07h30-11h30 Lại Minh Học B 206

BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2 KHOA: ĐIỆN - ĐIỀU KHIỂN

PHÒNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2015 - 2016

HỆ: CAO ĐẲNG QUỐC TẾ NÂNG CAO

LỚP LỊCH HỌC

1

DTCN1 QTDN 

K01 

& DTCN QT 

K02

GVCN: Lê 

Phƣớc Tuy

19+8



9209-02-

502
Nguyên lý kỹ thuật điện-điện tử 95 01.04.2016 01.06.2016 5 07h30-11h30 Lại Minh Học Ôn thi

9209-02-

501

Toán nâng cao cho kỹ thuật 

điện-điện tử
85 01.04.2016 01.06.2016 5 13h00-17h00 Đào Thị Huyền Ôn thi

9209-02-

507
Thiết kế kỹ thuật số 60 22.02.2016 31.03.2016 5 13h00-17h00

Nguyễn Thành 

Đạt
A 406

9209-02-

507
Thiết kế kỹ thuật số 60 01.04.2016 01.06.2016 6 07h30-11h30

Nguyễn Thành 

Đạt
Ôn thi

8030-23-

226 
Dụng cụ và thiết bị điện 90 22.02.2016 30.06.2016 6 13h00-17h00

Trƣơng Thanh 

Inh
A 202

9209-02-

505

Instrumentation and control 

systems

Thiết bị và hệ thống điều khiển

89 01.04.2016 01.06.2016 6 13h00-17h00 Trần Minh Đức Ôn thi

9209-02-

510
Thiết kế analog 165 22.02.2016 01.06.2016 2 13h00-17h00 Bùi Nhƣ Việt A 405

9209-02-

402

Nguyên lý kỹ thuật điện-điện 

tử 2
70 22.02.2016 31.03.2016 3 07h30-11h30

Nguyễn Thị 

Hiên
A 404

9209-02-

402

Nguyên lý kỹ thuật điện-điện 

tử 2
70 01.04.2016 01.06.2016 3 07h30-11h30

Nguyễn Thị 

Hiên
A 404 Ôn thi

9209-02-

501

Toán nâng cao cho kỹ thuật 

điện-điện tử
85 22.02.2016 31.03.2016 3 13h00-17h00 Đào Thị Huyền VH 9

9209-02-

401

Engineering mathematics 1

Toán kỹ thuật 1
60 01.04.2016 01.06.2016 3 13h00-17h00 Đào Thị Huyền Ôn thi

9209-02-

501

Toán nâng cao cho kỹ thuật 

điện-điện tử
85 01.04.2016 01.06.2016 3 13h00-17h00 Đào Thị Huyền Ôn thi

8030-23-

220
Đồ án 1,2 360 22.02.2016 01.06.2016 4 07h30-11h30

Thầy Hoàng 

Long

Thầy Hùng 

Khánh

Thầy Thanh Inh

9209-02-

510
Thiết kế analog 165 22.02.2016 01.06.2016 4 13h00-17h00 Bùi Nhƣ Việt A 405

1

DTCN1 QTDN 

K01 

& DTCN QT 

K02

GVCN: Lê 

Phƣớc Tuy

19+8

2

DTCN2 QTDN 

K01

GVCN: Nguyển 

Thành Đạt

20



9209-02-

507
Thiết kế kỹ thuật số 60 22.02.2016 31.03.2016 5 07h30-11h30

Nguyễn Thành 

Đạt
A 406

9209-02-

507
Thiết kế kỹ thuật số 60 01.04.2016 01.06.2016 5 07h30-11h30

Nguyễn Thành 

Đạt
Ôn thi

8030-23-

226 
Dụng cụ và thiết bị điện 90 22.02.2016 01.06.2016 5 13h00-17h00

Trƣơng Thanh 

Inh
A 304

9209-02-

505

Instrumentation and control 

systems

Thiết bị và hệ thống điều khiển

89 01.04.2016 01.06.2016 5 13h00-17h00 Trần Minh Đức Ôn thi

9209-02-

502
Nguyên lý kỹ thuật điện-điện tử 95 22.02.2016 31.03.2016 6 07h30-11h30 Lại Minh Học B 206

9209-02-

502
Nguyên lý kỹ thuật điện-điện tử 95 01.04.2016 01.06.2016 6 07h30-11h30 Lại Minh Học Ôn thi

9209-02-

502

Electrical and electronic 

engineering principles

Nguyên lý kỹ thuật điện điện tử

95 22.02.2016 30.06.2016 2 07h30-11h30 Lại Minh Học B 206

9209-02-

416

Sequential and combinational 

logic circuits

Mạch tuần tự và logic tích hợp

66 22.02.2016 15.03.2016 2 13h00-17h00
Nguyễn Thành 

Đạt
A 406

9209-02-

507

Digital design

Thiết kế kỹ thuật số
60 15.03.2016 30.06.2016 2 13h00-17h00

Nguyễn Thành 

Đạt

9209-02-

504

Project management

Quản lý dự án
50 22.03.2016 30.05.2016 3 13h00-17h00

Nguyễn Mạnh 

Tùng

9209-02-

503

Engineering project

Dự án kỹ thuật
20 30.05.2016 30.06.2016 3 13h00-17h00

Nguyễn Mạnh 

Tùng

9209-02-

414

Programmable logic controllers

Điều khiển lập trình PLC
60 22.02.2016 29.05.2016 4 07h30-11h30

Trƣơng Thanh 

Inh
A 303

9950-

A102

Electric pneumatic control 

system

Hệ thống điện khí nén 

90 22.02.2016 30.06.2016 4 13h00-17h00
Nguyễn Hùng 

Khánh
A 201

V013
Microcontroller

Vi điều khiển
60 22.02.2016 29.05.2016 5 07h30-11h30

Nguyễn Hùng 

Khánh
A 201

3

DTCN1 QTDN 

K02

GVCN:  

Nguyễn Hùng 

Khánh

19

2

DTCN2 QTDN 

K01

GVCN: Nguyển 

Thành Đạt

20



9950-

A105

Industrial electrical control and 

installation

Lắp đặt và điều khiển điện 

90 22.02.2016 30.06.2016 5 13h00-17h00
Võ Văn Hoàng 

Long
A 303

9209-02-

416

Sequential and combinational 

logic circuits

Mạch tuần tự và logic tích hợp

66 22.02.2016 15.03.2016 6 07h30-11h30
Nguyễn Thành 

Đạt
A 406

9209-02-

507

Digital design

Thiết kế kỹ thuật số
60 15.03.2016 30.06.2016 6 07h30-11h30

Nguyễn Thành 

Đạt

9209-02-

416

Sequential and combinational 

logic circuits

Mạch tuần tự và logic tích hợp

66 22.02.2016 15.03.2016 2 07h30-11h30
Nguyễn Thành 

Đạt
A 406

9209-02-

507

Digital design

Thiết kế kỹ thuật số
60 15.03.2016 30.06.2016 2 07h30-11h30

Nguyễn Thành 

Đạt

9209-02-

503

Electrical and electronic 

engineering principles

Nguyên lý kỹ thuật điện điện tử

96 22.02.2016 30.06.2016 2 13h00-17h00 Lại Minh Học B 206

9209-02-

504

Project management

Quản lý dự án
50 22.03.2016 30.05.2016 3 13h00-17h00

Nguyễn Mạnh 

Tùng

9209-02-

503

Engineering project

Dự án kỹ thuật
20 30.05.2016 30.06.2016 3 13h00-17h00

Nguyễn Mạnh 

Tùng

9209-02-

416

Sequential and combinational 

logic circuits

Mạch tuần tự và logic tích hợp

66 22.02.2016 15.03.2016 4 07h30-11h30
Nguyễn Thành 

Đạt
A 406

9209-02-

507

Digital design

Thiết kế kỹ thuật số
60 15.03.2016 30.06.2016 4 07h30-11h30

Nguyễn Thành 

Đạt

9209-02-

414

Programmable logic controllers

Điều khiển lập trình PLC
60 22.02.2016 29.05.2016 4 13h00-17h00

Trƣơng Thanh 

Inh
A 303

V013
Microcontroller

Vi điều khiển
60 22.02.2016 29.05.2016 5 07h30-11h30

Nguyễn Hùng 

Khánh
A 201

9950-

A102

Electric pneumatic control 

system

Hệ thống điện khí nén 

90 22.02.2016 30.06.2016 6 07h30-11h30
Trƣơng Thanh 

Inh
A 202

9950-

A105

Industrial electrical control and 

installation

Lắp đặt và điều khiển điện 

90 22.02.2016 30.06.2016 6 13h00-17h00
Võ Văn Hoàng 

Long
A 303

3

DTCN1 QTDN 

K02

GVCN:  

Nguyễn Hùng 

Khánh

19

4

DTCN2,3 

QTDN K02

GVCN:  

Nguyễn Hùng 

Khánh

18+14



V010
Electronic component

Linh kiện điện tử
60 22.03.2016 15.06.2016 2 07h30-11h30 Trần Minh Đức

V005
General English 1

Anh văn giao tiếp 1
120 22.02.2016 16.04.2016 2 13h00-17h00

Nguyễn Thị 

Thanh Tuyền

LAB 

KHU B

9209-02-

503

Engineering project

Dự án kỹ thuật
20 15.05.2016 30.06.2016 3 07h30-11h30

Nguyễn Mạnh 

Tùng

V012

International standard 

organization 

Quản lý chất lƣợng -ISO

30 16.4.2016 15.05.2016 3 13h00-17h00 Bùi Hoàng

9950-

A102

Electric pneumatic control 

system

Hệ thống điện khí nén 

90 22.02.2016 30.06.2016 4 07h30-11h30
Võ Văn Hoàng 

Long
B 204

V008
Health & safety

Kỹ thuật an toàn
30 22.02.2016 30.04.2016 5 07h30-11h30 Bùi Hoàng

Hội 

trƣờng 

A

V013
Microcontroller

Vi điều khiển
60 22.02.2016 30.06.2016 5 13h00-17h00

Nguyễn Hùng 

Khánh
A 201

V011
Electronic Measure & Testing

Đo lƣờng điện tử
30 02.05.2016 30.06.2016 6 07h30-11h30 Hồ Dự Luật

V009
Hand tool practice

Thực hành nguội
120 22.02.2016 30.06.2016 6 13h00-17h00 Lê Phƣớc Tuy

Xƣởng 

nguội

9950-

A102

Electric pneumatic control 

system

Hệ thống điện khí nén 

90 22.02.2016 30.06.2016 2 07h30-11h30
Trƣơng Thanh 

Inh
A 201

9950-

A105

Industrial electrical control and 

installation

Lắp đặt và điều khiển điện 

90 22.02.2016 30.06.2016 3 07h30-11h30
Võ Văn Hoàng 

Long
A 303

9209-02-

504

Electrical and electronic 

engineering principles

Nguyên lý kỹ thuật điện điện tử

97 22.02.2016 30.06.2016 3 13h00-17h00 Lại Minh Học B 206

9209-02-

416

Sequential and combinational 

logic circuits

Mạch tuần tự và logic tích hợp

66 22.02.2016 15.03.2016 4 13h00-17h00
Nguyễn Thành 

Đạt
A 406

9209-02-

507

Digital design

Thiết kế kỹ thuật số
60 15.03.2016 30.06.2016 4 13h00-17h00

Nguyễn Thành 

Đạt

6

DTCN1,2 QT 

K03

GVCN:  Trương 

Thanh Inh

13+13

5

DTCN1 QTDN 

K03

GVCN: 

NGUYỄN 

THÀNH ĐẠT

20



9209-02-

414

Programmable logic controllers

Điều khiển lập trình PLC
60 22.02.2016 29.05.2016 5 07h30-11h30

Trƣơng Thanh 

Inh
A 303

9209-02-

504

Project management

Quản lý dự án
50 22.03.2016 30.05.2016 5 13h00-17h00

Nguyễn Mạnh 

Tùng

9209-02-

503

Engineering project

Dự án kỹ thuật
20 30.05.2016 30.06.2016 5 13h00-17h00

Nguyễn Mạnh 

Tùng

V013
Microcontroller

Vi điều khiển
60 22.02.2016 29.05.2016 6 07h30-11h30

Nguyễn Hùng 

Khánh
A 201

9209-02-

416

Sequential and combinational 

logic circuits

Mạch tuần tự và logic tích hợp

66 22.02.2016 15.03.2016 6 13h00-17h00
Nguyễn Thành 

Đạt
A 406

9209-02-

507

Digital design

Thiết kế kỹ thuật số
60 15.03.2016 30.06.2016 6 13h00-17h00

Nguyễn Thành 

Đạt

V005
General English 1

Anh văn giao tiếp 1
120 22.02.2016 16.04.2016 2 07h30-11h30

Nguyễn Xuân 

Lộc

LAB 

KHU B

V010
Electronic component

Linh kiện điện tử
60 22.03.2016 15.06.2016 2 13h00-17h00 Trần Minh Đức

9209-02-

503

Engineering project

Dự án kỹ thuật
20 15.05.2016 30.06.2016 3 07h30-11h30

Nguyễn Mạnh 

Tùng

V012

International standard 

organization 

Quản lý chất lƣợng -ISO

30 16.4.2016 15.05.2016 3 13h00-17h00 Bùi Hoàng

9950-

A102

Electric pneumatic control 

system

Hệ thống điện khí nén 

90 22.02.2016 30.06.2016 4 13h00-17h00
Võ Văn Hoàng 

Long
B 204

V013
Microcontroller

Vi điều khiển
60 22.02.2016 30.06.2016 5 13h00-17h00

Nguyễn Hùng 

Khánh
A 201

V008
Health & safety

Kỹ thuật an toàn
30 22.02.2016 30.04.2016 5 13h00-17h00 Bùi Hoàng

Hội 

trƣờng 

A

V009
Hand tool practice

Thực hành nguội
120 22.02.2016 30.06.2016 6 07h30-11h30 Lê Phƣớc Tuy

Xƣởng 

nguội

6

DTCN1,2 QT 

K03

GVCN:  Trương 

Thanh Inh

13+13

7

DTCN2 QTDN 

K03

GVCN: LÊ 

NGỌC KHÁNH

20



V011
Electronic Measure & Testing

Đo lƣờng điện tử
30 02.05.2016 30.06.2016 6 13h00-17h00 Hồ Dự Luật

9950-

A102

Electric pneumatic control 

system

Hệ thống điện khí nén 

90 22.02.2016 30.06.2016 2 07h30-11h30
Võ Văn Hoàng 

Long
B 204

V005
General English 1

Anh văn giao tiếp 1
120 22.02.2016 16.04.2016 2 13h00-17h00

Nguyễn Thị 

Thanh Tuyền

LAB 

KHU B

V010
Electronic component

Linh kiện điện tử
60 22.02.2016 15.05.2016 3 07h30-11h30 Trần Minh Đức B 206

V008
Health & safety

Kỹ thuật an toàn
30 22.02.2016 30.04.2016 3 13h00-17h00 Bùi Hoàng

Hội 

trƣờng 

A

V011
Electronic Measure & Testing

Đo lƣờng điện tử
30 02.05.2016 30.06.2016 4 07h30-11h30 Hồ Dự Luật

V009
Hand tool practice

Thực hành nguội
120 22.02.2016 30.06.2016 4 13h00-17h00 Lê Phƣớc Tuy

Xƣởng 

nguội

9209-02-

503

Engineering project

Dự án kỹ thuật
20 15.05.2016 30.06.2016 5 07h30-11h30

Nguyễn Mạnh 

Tùng

V012

International standard 

organization 

Quản lý chất lƣợng -ISO

30 16.4.2016 15.05.2016 6 07h30-11h30 Bùi Hoàng

V013
Microcontroller

Vi điều khiển
60 22.02.2016 30.06.2016 6 13h00-17h00

Nguyễn Hùng 

Khánh
A 201

V005
General English 1

Anh văn giao tiếp 1
120 22.02.2016 16.04.2016 2 07h30-11h30

Nguyễn Xuân 

Lộc

LAB 

KHU B

9950-

A102

Electric pneumatic control 

system

Hệ thống điện khí nén 

90 22.02.2016 30.06.2016 2 13h00-17h00
Võ Văn Hoàng 

Long
B 204

V008
Health & safety

Kỹ thuật an toàn
30 22.02.2016 30.04.2016 3 07h30-11h30 Bùi Hoàng

Hội 

trƣờng 

A

V010
Electronic component

Linh kiện điện tử
60 22.02.2016 15.05.2016 3 13h00-17h00 Trần Minh Đức A 406

7

DTCN2 QTDN 

K03

GVCN: LÊ 

NGỌC KHÁNH

20

8

DCN QTDN 

K03 

DNC K04 

GVCN: LÊ 

MINH VƢƠNG

18+23

9

DTCN K04 

ĐĐK K04 

GVCN: BÙI 

NHƢ VIỆT

23+5



V009
Hand tool practice

Thực hành nguội
120 22.02.2016 30.06.2016 4 07h30-11h30 Lê Phƣớc Tuy

Xƣởng 

nguội

V011
Electronic Measure & Testing

Đo lƣờng điện tử
30 02.05.2016 30.06.2016 4 13h00-17h00 Hồ Dự Luật

9209-02-

503

Engineering project

Dự án kỹ thuật
20 15.05.2016 30.06.2016 5 07h30-11h30

Nguyễn Mạnh 

Tùng

V012

International standard 

organization 

Quản lý chất lƣợng -ISO

30 16.4.2016 15.05.2016 6 07h30-11h30 Bùi Hoàng

V013
Microcontroller

Vi điều khiển
60 22.02.2016 30.06.2016 6 13h00-17h00

Nguyễn Hùng 

Khánh
A 201

Đồng Nai, ngày 21 tháng 01 năm 2016

KT. HIỆU TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO KHOA ĐIỆN - ĐIỀU KHIỂN

P. HIỆU TRƯỞNG

ThS. Lê Quang Trung ThS. Đỗ Lê Hoàng ThS. Võ Văn Hoàng Long

9

DTCN K04 

ĐĐK K04 

GVCN: BÙI 

NHƢ VIỆT

23+5


